
 

                   CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN 
                     VÀ PHÁT HÀNH SÁCH LẠC VIỆT 

           *** 
         Số: 38/PĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 
................, ngày..... tháng..... năm 202…  

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI LIỆU 
HỆ THỐNG SỔ VÀ TÀI LIỆU THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG  (Theo HD 38-HD/BTCTW ngày 29/9/2025) 

Đơn vị đăng ký: .......................................................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ....................................................................................................................................................... - Tel:................................. 

- Người đại diện:............................................................................Chức vụ: ..................................................................................... 

TT Tên tài liệu Đơn giá Số lượng Thành tiền 

 

1  

  

Sổ tay đảng viên (năm 2026-2027) bìa da:                     

* Khổ 15x21cm 68,000     

* Khổ 16x24cm 85,000     

2 
Sổ tay Bí thư chi bộ và chi ủy viên (năm 2026-2027) bìa da, 
khổ 16x24cm 

85,000 
    

 

3  

  

Sổ Nghị quyết (khổ 20,5 x 29 cm), bìa mềm, có 2 loại:     
    

* Dày 128 trang 48,000     

* Dày 224 trang 68,000     

4  

  

Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, (khổ 20,5 x 29,5cm), 
bìa mềm, có 2 loại:  

  
    

* Dày 128 trang 48,000     

* Dày 224 trang 68,000     

5 Sổ ghi biên bản sinh hoạt chuyên đề - Bìa mềm, dày 128 trang                                                                                             48,000 
    

6 Sổ họp cấp ủy - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm, 180 trang) 63,000 
    

7 Sổ dự thảo nghị quyết - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm, 180 trang) 63,000 
    

8 

  

  

Sổ danh sách đảng viên: (Mẫu 7-HSĐV), khổ 20,5x29,5cm, bìa 
mềm: Trên 200 đảng viên 

 33,000 
    

                  Trên 400 đảng viên 38,000     

                   Trên 600 đảng viên 48,000     

9 Sổ phát thẻ đảng viên (Mẫu 8-TĐV)-khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 53,000 
    

10 
Sổ giới thiệu sinh hoạt đảng (Mẫu 10-SHĐ)-khổ 20,5 x 29,5cm 
(bìa mềm) 

53,000 
    

11 
Sổ tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 5-HHĐ)-khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 53,000 

    

12 
 

Sổ theo dõi đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực 
hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú-khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 

53,000 

    

13 
 

Sổ theo dõi kết nạp đảng viên - khổ 30 x 40cm (bìa mềm) 83,000 
    

14 
 

Sổ danh sách cảm tình đảng - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 48,000 
    

15 
 

Sổ đảng viên dự bị (Mẫu 18-KNĐ) - khổ 20,5 x 29,5 (bìa mềm) 48,000 
    

16 
 

Sổ giao nhận thẻ đảng viên (Mẫu 7-TĐV) - khổ 20,5 x 29,5cm 
(bìa mềm) 

48,000 
    

17 
 

Sổ đảng viên ra khỏi Đảng (Mẫu 8-HSĐV) - khổ 20,5 x 29,5cm 
(bìa mềm) 

48,000 
    



18 
 

Sổ đảng viên từ trần (Mẫu 9-HSĐV) - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 48,000 
    

19 
 

Sổ giao nhận hồ sơ đảng viên (Mẫu 10-HSĐV) - khổ 20,5 x 
29,5cm (bìa mềm) 

48,000 
    

20 
 

Sổ theo dõi khen thưởng (Mẫu 4-KT) - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 48,000 
    

21 
 

Sổ cho mượn đọc hồ sơ đảng viên (Mẫu 11-HSĐV) - khổ 20,5 x 
29,5cm (bìa mềm) 

48,000 
    

22 
 

Sổ quản lý đảng viên đi nước ngoài - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 48,000 
    

23 
 

Sổ danh sách đảng viên miễn công tác, sinh hoạt Đảng khổ 20,5 
x 29,5cm (bìa mềm)     

48,000 
    

24 
 

Sổ đăng ký văn bản đi - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) - dày 128 trang 48,000     

25 
 

Sổ đăng ký văn bản đến - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) - dày 128 trang 48,000     

26 
 

Sổ đăng ký văn bản mật đi - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) - dày 96 trang 48,000     

27 
 

Sổ đăng ký văn bản mật đến - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) - dày 96 trang 48,000 
    

28 
 

Sổ thu chi đảng phí và các nguồn thu khác (S03/ĐP)  khổ 20,5 x 
29,5cm (bìa mềm) 

22,000 
    

29 
 

Sổ thu nộp đảng phí (S01/ĐP) - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 22,000 
    

30 
 

Sổ tổng hợp thu, nộp đảng phí (S02/ĐP) - khổ 20,5 x 29,5cm 
(bìa mềm) 

22,000 
    

31 
 

Sổ thu chi tài chính đảng (S01-TCĐ) - khổ 20,5 x 29,5cm (bìa mềm) 22,000 
    

32 
 

Lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2a) - khổ 20.5 x 29,5cm (bìa mềm) 22,000     

33 
 

Lý lịch đảng viên - khổ 14,5 x 20,5cm  10,000     

34 
 

Lý lịch của người xin vào đảng - khổ 14,5 x 20,5cm 10,000     

35 
 

Túi Hồ sơ Đảng viên - khổ 26 x 34cm  8.000     

36 
 

Túi Hồ sơ Cán bộ - khổ 26 x 34cm 8.000     

37 
 

Túi Hồ sơ Bổ nhiệm - khổ 26 x 34cm 8.000     

38 
 

Túi Hồ sơ Quy hoạch cán bộ - khổ 26 x 34cm 8.000     

39 
 

Túi Hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ - khổ 26 x 34cm 8.000     

40 
 

Tờ phôi quyết định (in nền hoa văn màu hồng) – khổ 21x 29,5cm 1,600     

41 
 

Tờ phôi “Giấy khen” khổ A4  6,500     

42 
 

Tờ “Giấy chứng nhận” - khổ 14,5 x 20.5cm 3,000     

43 
 

Tờ phiếu đảng viên - khổ 29 x 42cm 1,600     

  Tổng cộng       

• Bộ kẹp tài liệu (gồm 3 tờ: nghị quyết, quyết định về nhân sự - nhận xét, đánh giá đơn thư – bảng kê tài liệu): 

số lượng từ 50 bộ (liên hệ trực tiếp nhận báo giá) 

Công ty nhận làm các loại sổ theo nhu cầu riêng của đơn vị. 

III.  Địa chỉ thanh toán: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH LẠC VIỆT 
VPGD: Số 14 ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, Hà Nội  * E-mail: lacvietphs@gmail.com 

Tel: 024 - 2213 6088 / 2219 1258 * Di động: 0982 432 661 
Tài khoản giao dịch: Công ty CP TT và PHS Lạc Việt : 1300 201 208 649 tại Agribank - Chi nhánh Thăng Long - Hà Nội 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

 (Ký tên và đóng dấu) 

 


